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Phần I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
          Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: 
CÂU CHUYỆN ỐC SÊN
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!
- Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh - Ốc sên mẹ nói.
- Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
- Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy.
- Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?
- Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy.
Ốc sên con bật khóc, nói:
- Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta.
- Vì vậy mà chúng ta có cái bình! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta.
                                                 (Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Thanh niên, 2009)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:
A. Tự sự.		B. Miêu tả.		   C. Biểu cảm.		D. Nghị luận.
Câu 2: Văn bản trên thuộc thể loại:
A. Truyện ngắn. 	    B. Tiểu thuyết. 		C. Tuỳ bút. 		D. Tản văn.
Câu 3: Xác định thành phần biệt lập trong hai câu văn sau: “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế?”
A. Thành phần phụ chú “Tại sao”.
B. Thành phần cảm thán “như thế”.
C. Thành phần tình thái “phải”.
D. Thành phần gọi đáp “ơi”.
Câu 4: Vì sao Ốc sên con lại bật khóc và cảm thấy mình đáng thương? 
A. Vì phải đeo cái bình vừa nặng, vừa cứng trên lưng.
B. Vì cơ thể không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò.
C. Vì không được bầu trời bảo vệ, lòng đất cũng chẳng che chở.
D. Vì Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh.
Câu 5: Em hiểu thế nào về câu nói của Ốc sên mẹ: “Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta”? 
A. Chúng ta phải tin vào chính bản thân mình, biết trân trọng, yêu quý. 
B. Không nên tị nạnh, so đo với người khác và cũng chẳng phải dựa vào ai. 
C. Chúng ta phải tin rằng mình có nhiều đặc điểm mà người khác không có được.
D. Biết chấp nhận hoàn cảnh, cố gắng vươn lên, dựa vào nội lực của chính mình.
Câu 6: Trong những câu thơ dưới đây, câu thơ nào có cùng chủ đề với câu chuyện trên?
[bookmark: _GoBack]A. Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
   Chỉ cần trong xe có một trái tim.
(Bài thơ về tiểu đội xe không kính– Phạm Tiến Duật)
B. Người đồng mình thô sơ da thịt
     Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con.
(Nói với con – Y Phương)
C. Chào em em gái tiền phương
    Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn...
(Lá đỏ– Nguyễn Đình Thi)
D. Trời cao đó nhưng chẳng bao giờ lặng,
     Chỉ có con mới nâng nổi chính mình.
(Không có gì tự đến đâu con – Nguyễn Đăng Tuấn)
Câu 7: Em hiểu từ bảo vệ trong câu Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta nghĩa là gì?
A. Chăm chút một cách âu yếm.     
B. Che chở, giữ gìn.		
C. Ôm vào lòng với tình yêu thương tha thiết.	
D. Hết sức chiều vì yêu, vì coi trọng.
Câu 8: Tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa trong câu chuyện trên là:
A. Làm cho thế giới loài vật (ốc sên) trở nên sinh động, gần gũi với con người.
B. Làm cho thế giới loài vật (ốc sên) hiện lên một cách cụ thể, rõ ràng.
C. Làm cho thế giới loài vật (ốc sên) hiện lên một cách đa dạng, phong phú.
D. Nhấn mạnh đời sống của thế giới loài vật (ốc sên).
Câu 9: Em có đồng ý với cách suy nghĩ và hành động của Ốc sên con trong câu chuyện không? Vì sao? 
Câu 10: Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì?
Phần II. VIẾT (4.0 điểm)
   Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện) mà em biết.
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